
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:         /STNMT-QLTNB 

V/v đề nghị báo cáo tình hình hoạt động khai 

thác, sử dụng tài nguyên nước năm 2024 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Trà Vinh,  ngày      tháng     năm 2024 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị khai thác, sử dụng tài nguyên nước 

 (theo danh sách đính kèm) 
 

 

Căn cứ Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy 

định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài 

nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 

Để tổng hợp số liệu báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh 

về tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định, Sở Tài nguyên và 

Môi trường đề nghị các đơn vị hoạt động khai thác tài nguyên nước trên địa bàn 

tỉnh thực hiện lập báo cáo về tình hình hoạt động khai thác, sử dụng nước của đơn 

vị theo các biểu mẫu gồm: Mẫu 60 - Báo cáo tình hình khai thác nước mặt; Mẫu 

61 - Báo cáo tình hình khai thác nước dưới đất và Mẫu 62 - Báo cáo tình hình 

khai thác nước biển (kèm 03 mẫu báo cáo). Đề nghị số liệu trong nội dung báo 

cáo được tổng hợp từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024.  

Báo cáo gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất đến ngày 

10/01/2025 theo địa chỉ: tại Số 478A, đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành 

phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. (Đồng thời, gửi kèm file Word theo địa chỉ Email: 

Phongtainguyenvabientravinh@gmail.com). 

Đề nghị các đơn vị lập báo cáo theo mẫu quy định và gửi về Sở Tài nguyên 

và Môi trường đúng thời hạn nêu trên. Đối với đơn vị không thực hiện lập báo 

cáo và gửi đúng thời hạn sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật tài nguyên nước, 

đồng thời là cơ sở để xem xét cho gia hạn giấy phép. 

Riêng đối với các giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, ngoài 

báo cáo gửi về Sở, đề nghị các chủ giấy phép gửi báo cáo về cơ quan cấp giấy 

phép theo quy định.  

Truy cập tại địa chỉ để nhận file mẫu báo cáo: 

https://tnmttravinh.gov.vn/xem-vb/bao-cao-tinh-hinh-hoat-dong-khai-thac-su-

dung-tai-nguyen-nuoc-nam-2024 hoặc quét mã QR Code: 

 

https://tnmttravinh.gov.vn/xem-vb/bao-cao-tinh-hinh-hoat-dong-khai-thac-su-dung-tai-nguyen-nuoc-nam-2024
https://tnmttravinh.gov.vn/xem-vb/bao-cao-tinh-hinh-hoat-dong-khai-thac-su-dung-tai-nguyen-nuoc-nam-2024
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Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các đơn vị hoạt động tài 

nguyên nước biết để thực hiện. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:       

- Như trên; 

- Ban Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLTNB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 

 

Nguyễn Quốc Tuấn 
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ 

KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC NĂM 2024 
 

(Kèm theo Công văn số          /STNMT-QLTNB ngày      /      /2024 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh) 
 

1/ Đơn vị khai thác, sử dụng nước mặt (báo cáo theo mẫu 60) 

STT Tên đơn vị được cấp phép Địa chỉ Ghi chú 

1 
Công ty Cổ phần Cấp thoát 

nước Trà Vinh 

Số 521B, Nguyễn Chí Thanh, 

phường 6, thành phố Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh 

 

2 

Trung tâm Nước sinh hoạt và 

Vệ sinh môi trường nông thôn 

tỉnh  

Số 109, Phạm Ngũ Lão, phường 1, 

TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 
 

3 
Công ty Cổ phần Mía đường 

Trà Vinh 

Ấp Chợ, xã Lưu Nghiệp Anh, 

huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh 
 

4 

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải 

- Chi nhánh Tổng Công ty 

Phát điện 1 

Ấp Mù U, xã Dân Thành, thị xã 

Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh  

Công trình khai thác 

nước mặt tại kênh 3/2 

5 
Công ty Cổ phần BOO Nước 

Trà Vinh 

Số 465A, Lê Lợi, Phường 1, thành 

phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 
 

6 
Công ty TNHH MTV Cấp 

nước Senco Trà Vinh 

Xã Nguyệt Hóa, huyện Châu 

Thành ,tỉnh Trà Vinh 
 

7 
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh 

Số 109, Phạm Ngũ Lão, phường 1, 

TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

Lập báo cáo khai thác 

cho 03 trạm cấp nước: 

Cồn Chim; Cồn Phụng 

và Cồn Cò 
 

2/ Đơn vị khai thác nước dưới đất (báo cáo theo mẫu 61) 

STT Tên đơn vị được cấp phép Địa chỉ Ghi chú 

I Giấy phép do UBND tỉnh cấp  

1 
Công ty Cổ phần Cấp thoát 

nước Trà Vinh 

Số 521B, Nguyễn Chí Thanh, 

phường 6, thành phố Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh 

Tất cả các Giấy phép 

khai thác nước dưới đất 

2 

Trung tâm Nước sinh hoạt và 

Vệ sinh môi trường nông thôn 

tỉnh 

Số 109, Phạm Ngũ Lão, phường 1, 

thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

Tất cả các Giấy phép 

khai thác nước dưới đất 

3 
Công ty TNHH Giày da Mỹ 

Phong  

Ấp Tân Đại, xã Hiếu Tử, huyện 

Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh  

Lập báo cáo cho phân 

xưởng: Tiểu Cần, Phước 

Hưng, Thanh Sơn huyện 

Trà Cú 

4 Công ty TNHH J&H Vina 
Ấp Chợ, xã Phương Thạnh, huyện 

Càng Long, tỉnh Trà Vinh 
 

5 
Bệnh viện đa khoa khu vực 

Tiểu Cần 

Ấp Đại Mong, xã Phú Cần, huyện 

Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh 
 

6 
Công ty TNHH Woo Sung 

GLOBAL Vina 

Ấp Chà Và, xã Vĩnh Kim, huyện 

Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh 
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7 Công ty Cổ phần Solagron 
Ấp Sóc Mới, xã Long Sơn, huyện 

Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh 
 

8 
Công ty Cổ phần Nước và 

Môi trường Duyên Hải 

Số 521B, Nguyễn Chí Thanh, 

phường 6, thành phố Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh 

Giấy phép khai thác 

nước dưới đất (bao gồm 

công trình tạm ngưng 

khai thác) 

9 
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh  

Số 109, Phạm Ngũ Lão, phường 1, 

thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

Lập báo cáo khai thác 

cho 03 trạm cấp nước: 

cồn Chim; cồn Phụng và 

cồn Cò  

10 
Công ty Cổ phần xây dựng 

Phú Thành 

Số 02, Phan Đình Phùng, khóm 3, 

phường 6, thành phố Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh 

Công trình khai thác 

nước tại xã Dân Thành, 

thị xã Duyên Hải  

11 
Công ty TNHH Thực phẩm 

An Phước  

Ấp Dinh An, xã An Phú Tân, 

huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh 
 

12 
Công ty Cổ phần thủy sản 

Thông Thuận Trà Vinh 

Ấp Nhà Mát, xã Trường Long 

Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà 

Vinh  

Công trình khai thác tại 

Nhà máy chế biến tôm 

xuất khẩu Thông thuận 

Trà Vinh (Khóm 30/4, 

Phường 2, thị xã Duyên 

Hải, tỉnh Trà Vinh) 

II Giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

1 

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài 

nguyên – Môi trường Việt 

Nam 

Số 108, phố Chùa Láng, phường 

Láng Thượng, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội  

Công trình khai thác tại 

ấp Láng Cháo, xã Dân 

Thành, thị xã Duyên Hải, 

tỉnh Trà Vinh (Giếng tạm 

ngưng khai thác) 

2 
Công ty Cổ phần Cấp thoát 

nước Trà Vinh 

Số 521B, Nguyễn Chí Thanh, 

phường 6, thành phố Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh 

công trình khai thác 

nước tại Nhà máy nước 

thị xã Duyên Hải 
 

3/ Đơn vị khai thác nước biển (giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp): 

(báo cáo theo mẫu 62) 

STT Tên đơn vị được cấp phép Địa chỉ Ghi chú 

1 
Công ty TNHH Janakuasa Việt 

Nam  

Ấp Mù U, xã Dân Thành, thị xã 

Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 

Lập báo cáo cho 03 công 

trình khai thác nước biển 

Nhà máy Nhiệt điện 2 

2 

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải 

- Chi nhánh Tổng Công ty Phát 

điện 1  

Ấp Mù U, xã Dân Thành, thị xã 

Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 

Lập báo cáo cho 03 công 

trình khai thác nước biển: 

Nhà máy Nhiệt điện 

Duyên Hải 1; Nhà máy 

Nhiệt điện 3; Nhà máy 

Nhiệt điện 3 mở rộng 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-10-29T07:52:45+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
	Nguyễn Quốc Tuấn<nqtuan.qlbvmt@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-10-29T09:14:03+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
	SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<stnmt@travinh.goc.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-10-29T09:14:07+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
	SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<stnmt@travinh.goc.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-10-29T09:14:12+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
	SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<stnmt@travinh.goc.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-10-29T09:14:17+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
	SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<stnmt@travinh.goc.vn> đã ký lên văn bản này!




